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BÀI 3: QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH (tiết 1)
Môn: Tin học	Lớp: 7
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 
- Phân biệt được tệp, thư mục trong máy tính.
- Biết các thao tác với tệp, thư mục: tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa tệp và thư mục.
- Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.
- Nêu được các biện pháp bảo vệ dữ liệu như sao lưu, phòng chống viruts,…
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về tệp, thư mục, chương trình máy tính
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra: cây thư mục, đặt tên thư mục.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được các biện pháp bảo vệ dữ liệu
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Biết tổ chức và lưu trữ dữ liệu.
Năng lực C (NLc): 
- Phân biệt được tệp và thư mục
- Biết thực hiện các thao tác với tệp, thư mục: tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa tệp và thư mục.
- Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.
- Nêu được các biện pháp bảo vệ dữ liệu như sao lưu, phòng chống virus,…

3. Về phẩm chất: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
Trách nhiệm: Có ý thức trong việc bảo vệ an toàn dữ liệu trong máy tính cũng như an toàn thông tin cá nhân
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7, SGV, giáo án
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động (8 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố khái niệm cây thư mục. Rèn luyện kỹ năng phân loại dữ liệu, đặt tên thư mục.
b) Nội dung: Phân loại các ảnh về các thư mục để đặt tên sao cho dễ tìm kiếm và truy cập.
c) Sản phẩm: Hoàn thành bài tập theo nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên cho học sinh xem các ảnh kỉ niệm (10 ảnh có tên ảnh cụ thể) với các chủ đề khác nhau. Vẽ sơ đồ cây thư mục để chứa các tệp ảnh và đặt tên cho thư mục đó sao cho dễ tìm kiếm và truy cập.
- Chia lớp ra làm 4 nhóm.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát ảnh trên phông chiếu..
- Các nhóm hoàn thành vẽ cây thư mục trên khổ giấy A1.(thời gian hoạt động nhóm: 5 phút)
* Báo cáo, thảo luận:
- GV thu lại toàn bộ phần bài làm của các nhóm
- GV mời đại diện 1 nhóm lên bảng  trình bày báo cáophần bài làm của nhóm mình: HS cần giải thích được cách phân loại và đặt tên thư mục của nhóm mình.
- HS các nhóm phản biện bổ sung cho nhau.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét đạt hay không đạt cho phần trình bày của từng nhóm.
- GV chấp nhận nhiều cách phân loại dữ liệu và đặt tên thư mục khác nhau. Có thể lời giải thích về cách đặt tên và xây dựng cấu trúc cây thư mục của HS chưa thuyết phục nhưng điều các em cần học là suy nghĩ về việc phân loại dữ liệu và trình bày những quy tắc phân loại đó với mục tiêu hỗ trợ hoạt động tìm kiếm.
	
Sơ đồ cây thư mục chứa các tệp ảnh và các thư mục đã được đặt tên.
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)
Hoạt động 2.1: Tên tệp và thư mục trong máy tính (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Hiểu được sự cần thiết phải phân loại dữ liệu.
- Biết một số lưu ý khi đặt tên tệp và thư mục
- Hiểu các lưu trữ tệp chương trình máy tính
b) Nội dung: Đọc thông tin trong SGK trang 13 hoàn thành phiếu học tập số 1 gồm 3 câu hỏi.
1.Khi lưu trữ dữ liệu là tệp và thư mục với số lượng lớn cần làm gì để tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn?
	2. Khi đặt tên tệp, thư mục cần chú ý điều gì?
	3. Chương trình máy tính được lưu trữ như thế nào?
c) Sản phẩm:- Câu trả lời cho 3 câu hỏi của hoạt động (yêu cầu HS trả lời có logic). GV tổng hợp kết quả từ các câu trả lời.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên phát phiếu học tập số 1 theo nhóm.
- Mỗi nhóm 6 HS.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc đề, kết hợp với thông tin trong sách giáo khoa thảo luận nhóm  trả lời 3 câu hỏi trong phiếu học tập.
* Báo cáo, thảo luận:
- Giáo viên mời các nhóm trình bày kết quả. Mời đại diện 2 nhóm lên bảng  trình bày báo cáo phần bài làm của nhóm mình.
- HS các nhóm khác phản biện bổ sung cho nhau.

* Kết luận, nhận định:
- GV lưu ý việc lưu trữ dữ liệu có trật tự giúp cho việc tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn.
- Tên tệp và thư mục cần được đặt sao cho dễ gợi nhớ, cho ta biết trong đó chứa những gì. Điều đó sẽ giúp cho công việc thuận lợi hơn.
- Chương trình máy tính được lưu trữ trên thiết bị nhớ giống như một tệp dữ  liệu. Tệp chương trình máy tính thường có phần mở rộng .exe, .com, .bat, .msi.
- Khi đặt tên cho các tệp không nên dùng các kí tự đặc biệt như “/,\,*,^,;”; Không nên đặt tên File, tên tệp trùng nhau khi đặt cùng 1 vị trí.
	1. Tên tệp và thư mục trong máy tính.
- Câu trả lời cho 3 câu hỏi trong phiếu học tập số 1.
* Khi lưu trữ dữ liệu là tệp và thư mục với số lượng lớn cần làm gì để tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn?
- Phải phân loại dữ liệu và tổ chức chúng theo cấu trúc để dễ tìm kiếm
*Khi đặt tên tệp, thư mục cần chú ý điều gì?
- Khi đặt tên tệp, thư mục cần đơn giản, dễ hiểu giúp cho việc gọi nhớ và phục vụ mục tiêu tìm kiếm.
*Chương trình máy tính được lưu trữ như thế nào?
- Chương trình máy tính cũng được lưu trữ dưới dạng tệp giống như tệp dữ liệu.



[bookmark: _GoBack]Hoạt động 2.2: Các biện pháp bảo vệ dữ liệu (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận thấy
- Sự cần thiết phải bảo vệ dữ liệu
- Đề xuất giải pháp bảo vệ dữ liệu
b) Nội dung: Chia lớp thành các nhóm trả lời câu hỏi.
- Nêu biện pháp bảo vệ dữ liệu và giải thích cho phương án đã đề xuất.
c) Sản phẩm: - Câu trả lời cho câu hỏi của hoạt động (yêu cầu HS trả lời có logic). GV tổng hợp kết quả từ các câu trả lời.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2HS/1 nhóm trả lời câu hỏi.
- Nêu ít nhất một phương án bảo vệ dữ liệu, giải thích cho phương án đã đề xuất, càng cụ thể càng tốt.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc câu hỏi, kết hợp với thông tin trong sách giáo khoa thảo luận nhóm để trả lời.
* Báo cáo, thảo luận:
- Giáo viên mời các nhóm trình bày tại chỗ kết quả trả lời câu hỏi của nhóm mình. 
- HS các nhóm khác phản biện bổ sung cho nhau.
- Khuyến khích HS phát huy tính chủ động, tự đề xuất giải pháp bảo vệ dữ liệu. Trong trường hợp HS không chủ động đề xuất, GV có thể gợi ý một số giải pháp quen thuộc để HS lựa chọn.







* Kết luận, nhận định:
- GV: việc giải thích cho các giải pháp theo hướng cụ thể. Với giải pháp sao lưu thì sao lưu bằng thiết bị lưu trữ nào? Tại sao lựa chọn thiết bị đó? Tần suất sao lưu (hằng ngày, hằng tuần...)? Có nên sửa dữ liệu ở bản sao không?
- GV việc bảo vệ dữ liệu là cần thiết. Bảo vệ tránh sự thất lạc, tránh xâm nhập và tránh bị nhiễm virút máy tính. 
- GV nên kết hợp các giải pháp để bảo vệ dữ liệu: Sao lưu, đặt mật khẩu và chống virus
	2. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu.
a. Sao lưu dữ liệu:
- Dữ liệu cần được sao lưu thường xuyên lên thiết bị lưu trữ ngoài máy tính chứa dữ liệu gốc để tránh bị mất hoặc bị hỏng dữ liệu.
- Sao lưu cục bộ: là bản sao được đặt trên cùng máy tính chứa bản gốc hoặc trên các thiết bị lưu trữ như ổ cứng ngoài, usb.
- Sao lưu từ xa: là bản sao được đặt bên ngoài máy tính chứa bản gốc.
b. Tài khoản người sử dụng và mật khẩu
- Tên tài khoản thường được đặt dựa trên họ tên của người sử dụng.
- Mật khẩu cần đặt theo cách riêng để giữ bí mật.
- Việc đặt mật khẩu cho tài khooản người sử dụng trên máy tính hoặc trên internet sẽ giúp em bảo vệ dữ liệu khỏi sự truy cập trái phép.
c. Phần mềm diệt virus:
- Được thiết kế để phát hiện và diệt virus; phát hiện và chặn các cuộc tấn công từ phần mềm độc hại. 
- Để dữ liệu được an toàn cần luôn bật chế độ bảo vệ máy tính của phần mềm diệt virus.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (4 phút)
a) Mục tiêu: - Giúp HS ôn tập lại kiến thức đã học ở mục 1, 2
b) Nội dung: -  Trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm trong sách giáo khoa trang 14,16 
Câu 1. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên:
A. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.
B. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì.
C. Đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa.
D. Đặt tên tùy ý, không cần theo quy tắc gì.
Câu 2. Tệp có phần mở rộng .exe thuộc loại tệp gì?
A. Không có loại tệp này.
B. Tệp chương trình máy tính.
C. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word.
D. Tệp dữ liệu video.
Câu 3. Mật khẩu nào sau đây là mạnh nhất?
A. 12345678.			B. AnMinhKhoa.
C. matkhau				D. 2n#M1nhKh0a.
Câu 4. Hãy chọn những phát biểu sai?
A. Lưu trữ bằng công nghệ đám mây tránh được rơi, mất, hỏng dữ liệu.
B. Lưu trữ bằng đĩa CD cần phải có đầu ghi đĩa nhưng dung lượng rất lớn.
C. Lưu trữ bằng đĩa cứng ngoài vừa nhỏ gọn vừa có dung lượng lớn.
D. Lưu trữ bằng thẻ nhớ, USB dễ bị rơi, mất dữ liệu nhưng thuận tiện.
c) Sản phẩm: -  Các câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc phần bài tập luyện tập. Suy nghĩ và đứng tại chỗ trả lời.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc và suy nghĩ trả lời: hoạt động cá nhân trong thời gian 1 phút.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV mời học sinh đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
- HS trả lời.
- HS khác nhận xét đánh giá.
* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm.
	Câu 1. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên:
A. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.
B. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì.
C. Đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa.
D. Đặt tên tùy ý, không cần theo quy tắc gì.
Đáp án: B
Câu 2. Tệp có phần mở rộng .exe thuộc loại tệp gì?
A. Không có loại tệp này.
B. Tệp chương trình máy tính.
C. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word.
D. Tệp dữ liệu video.
Đáp án: B
Câu 3. Mật khẩu nào sau đây là mạnh nhất?
A. 12345678.			
B. AnMinhKhoa.
C. matkhau				
D. 2n#M1nhKh0a.
Đáp án: D
Câu 4. Hãy chọn những phát biểu sai?
A. Lưu trữ bằng công nghệ đám mây tránh được rơi, mất, hỏng dữ liệu.
B. Lưu trữ bằng đĩa CD cần phải có đầu ghi đĩa nhưng dung lượng rất lớn.
C. Lưu trữ bằng đĩa cứng ngoài vừa nhỏ gọn vừa có dung lượng lớn.
D. Lưu trữ bằng thẻ nhớ, USB dễ bị rơi, mất dữ liệu nhưng thuận tiện.
Đáp án: B,C


4. Hoạt động 4: Vận dụng (7 phút)
a) Mục tiêu: - Học sinh vận dụng để đưa ra các phương án sao lưu khác nhau.
b) Nội dung: - Tổ chức trò chơi: Hs của đội hỏi: đưa ra câu hỏi và đáp án liên quan đến các thiết bị sao lưu dữ liệu
c) Sản phẩm: - Câu trả lời của các nhóm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ
-GV tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn
Luật chơi: tổ chức 2 đội chơi, mỗi đội 3 học sinh. Bốc thăm xem đội nào là đội hỏi, đội nào là đội trả lời trước. Đội hỏi sẽ cho ví dụ về dữ liệu và hỏi xem dữ liệu đó được sao lưu trên thiết bị nào là phù hợp nhất. Đội trả lời trong 10s phải phân tích để đưa ra lý do chọn thiết bị lưu trữ đó. Quá 10s đội hỏi sẽ đưa ra đáp án, HS cả lớp sẽ nhận xét nếu đưa ra câu hỏi và đáp án đúng thì được cộng 1 điểm. Mỗi đội sẽ thực hiện quyền hỏi và trả lời 1 lượt, mỗi lượt 3 phút. Hết giờ đội nào hỏi và trả lời đúng nhiều nhất là đội chiến thắng.
* Thực hiện nhiệm vụ
-HS chia đội chơi trò chơi.
* Báo cáo, thảo luận
-HS thực hiện chơi trò chơi
* Kết luận
- GV công bố đội thắng cuộc.
- Chốt kiến thức bài học.
	
- HS cử HS tổ chức theo nhóm chơi trò chơi. 




Hướng dẫn về nhà (1 phút):
- HS học thuộc nội dung bài học. 
- Nghiên cứu trước phần 3 còn lại của bài học chuẩn bị cho tiết học sau.
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